CÁC HIỆN TƯỢNG BỀ MẶT CỦA CHẤT LỎNG 

I. Hiện tượng căng bề mặt của chất lỏng

1. Thí nghiệm

- Bề mặt màng xà phòng bị kéo căng và có xu hướng co lại để giảm diện tích.

- Lực gây ra tác dụng trên gọi là lực căng bề mặt.

2. Lực căng bề mặt:

- Điểm đặt: lên đường giới hạn của bề mặt chất lỏng.

- Phương: tiếp tuyến với bề mặt chất lỏng và vuông góc với đường lực tác dụng lên.

- Chiều: sao cho lực làm giảm diện tích bề mặt chất lỏng.

- Độ lớn: 
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( (N/m): hệ số căng bề mặt của chất lỏng, phụ thuộc vào bản chất và nhiệt độ chất lỏng (giảm khi nhiệt độ tăng).

3. Ứng dụng

- Nhờ lực căng bề mặt nên nước mưa không thể lọt qua các lỗ nhỏ giữa các sợi vải căng trên ô dù, trên mui bạt ô tô...

- Nước trong ống nhỏ giọt chỉ có thể thoát ra khỏi miệng ống khi giọt nước có kích thước đủ lớn (ví dụ: nhỏ thuốc vào mắt khi đau mắt).

- Hoà tan xà phòng vào nước thì nước xà phòng dễ thấm vào các sợi vải khi giặt để làm sạch các sợi vải...
II. Hiện tượng dính ướt, hiện tượng không dính ướt

1. Thí nghiệm 

Thí nghiệm hình 37.4 SGK

+ Giọt nước trên bản thủy tinh không phủ lớp nilon bị chảy lan rộng ra.

+ Giọt nước trên bản thuỷ tinh có phủ lớp nilon vo tròn lại.

Kết luận: + Nếu chất lỏng dính ướt bề mặt thì sẽ chảy lan rộng ra.

+ Nếu chất lỏng không dính ướt bề mặt thì sẽ vo tròn lại và bị dẹt do tác dụng của trọng lực.

Thí nghiệm hình 37.5 SGK

Kết luận: Bề mặt chất lỏng ở sát thành bình chứa nó có dạng khum lõm khi thành bình bị dính ướt và có dạng khum lồi khi thành bình không bị dính ướt.

2. Ứng dụng 

Tuyển quặng (Hình 37.6 SGK).

III. Hiện tượng mao dẫn

1. Thí nghiệm(SGK)

Kết luận: Hiện tượng mao dẫn là hiện tượng mực chất lỏng bên trong các ống có đường kính trong nhỏ luôn dâng cao hơn, hoặc hạ thấp hơn so với bề mặt chất lỏng ở bên ngoài ống. Ống có tiết diện càng nhỏ thì mực chất lỏng dâng càng cao hoặc hạ càng thấp.

- Các ống trong đó xảy ra hiện tượng mao dẫn gọi là ống mao dẫn.

2. Ứng dụng

- Cây hút nước từ rễ;

- Dầu hoả ngấm theo các sợi nhỏ trong bấc đèn lên đến ngọn bấc để cháy.
BÀI TẬP

Câu 1: Hịên tượng nào sau đây không liên quan đến hiện tượng căng bề mặt của chất lỏng.

A. Bong bóng xà phòng lơ lửng trong không khí.     

B. Chiếc đinh ghim nhờn mỡ nỗi trên mặt nước.

C. Nước chảy từ trong vòi ra ngoài.



D. Giọt nước động trên lá sen.

Câu 2: Chiều của lực căng bề mặt chất lỏng có tác dụng :

A. Làm tăng diện tích mặt thoáng của chất lỏng.     


B. làm giảm diện tích mặt thoáng của chất lỏng.

C. Giữ cho mặt thoáng của chất lỏng luôn ổn định.


D. Giữ cho mặt thoáng của chất lỏng luôn nằm ngang.

Câu 3: Điều nào sau đây là sai khi nói về lực căng bề mặt của chất lỏng?

A. Độ lớn lực căng bề mặt tỉ lệ với độ dài đường giới hạn l mặt thoáng của chất lỏng.

B. Hệ số căng bề mặt 
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 của chất lỏng phụ thuộc vào bản chất của chất lỏng.

C. Hệ số căng bề mặt 
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không phụ thuộc vào nhiệt độ của chất lỏng.

D. Lực căng bề mặt có phương tiếp tuyến với mặt thoáng của chất lỏng và vuông góc với đường giới hạn của mặt thoáng.

Câu 4: Hiện tượng dính ướt của chất lỏng được ứng dụng để:

A. Làm giàu quặng (loại bẩn quặng) theo phương pháp  tuyển nổi.
B. Dẫn nước từ nhà máy đến các gia đình bằng ống nhựa.

C. Thấm vết mực loang trên mặt giấy bằng giấy thấm.
D. Chuyển chất lỏng từ bình nọ sang bình kia bằng ống xi phông.

Câu 5: Chọn những câu đúng trong các câu sau:

A. Nếu lực tương tác giữa các phân tử chất rằn với chất lỏng mạnh hơn lực tương tác giữa các phân tử chất lỏng với nhau thì có hiện tượng dính ướt. 

B. Nếu lực tương tác giữa các phân tử chất rằn với chất lỏng mạnh hơn lực tương tác giữa các phân tử chất lỏng với nhau thì có hiện tượng không dính ướt.

C. Sự dính ướt hay không dính ướt là hệ quả của tương tác rắn lỏng 

D. Khi lực hút cỉua các phân tử chất lỏng với nhau hớn hơn lực hút của các phân tử chất khí với chất lỏng thì có hiện tượng không dính ướt. 

Câu 6: Chọn những câu đúng trong các câu sau:

A. Hiện tượng mao dẫn là hiện tượng nước trong các ống có tiết diện nhỏ (hoặc các khe nhỏ) được dâng lên hay hạ xuống so với mực nước trong bình chứa.

B. Hiện tượng mao dẫn là hiện tượng trong các ống có tiết diện nhỏ (hoặc các khe nhỏ) được dâng lên so với mực chất lỏng trong bình chứa.

C. Hiện tượng mao dẫn là hiện tượng trong các ống mao quản (hoặc các khe nhỏ) được dâng lên hay hạ xuống so với mực chất lỏng trong bình chứa.

D. Nếu ống mao dẫn có tiết diện rất nhỏ thì xảy ra hiện tượng mao dẫn. 

Câu 7:Chọn những câu đúng trong các câu sau:

A. Người ta chỉ dựa vào hiện tượng căng mặt ngòai của chất lỏng để giải thích hiện tượng mao dẫn. 

B. Hiện tượng dính ướt hay không dính ướt là yếu tố gây nên hiện tượng mao dẫn. 

C. Khi lực tương tác giữa các phân tử chất lỏng với nhau và lực tương tác giữa các phân tử chất lỏng với chất rắn , có sự chênh lệch với nhau là một trong những yếu tố gây nên hiện tượng mao dẫn. 

D. Độ dâng lên hay hạ xuống của mực chất lỏng trong ống mao dẫn phụ thuộc vào tiết diện ống mao dẫn , khối lượng riêng của chất lỏng và bản chất của chất lỏng. 

Câu 8: Biểu thức nào sau đây đúng tính độ dâng (hay hạ)của mực chất lỏng trong ống mao dẫn:

A.h=
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Câu 9: Trong trường hợp nào độ dâng lên của chất lỏng trong ống mao dẫn tăng?

A.Gia tốc trọng trường tăng.                         


B.Trọng lượng riêng của chất lỏng tăng.

C.Tăng đường kính trong của ống mao dẫn.  


D.Giảm đường kính trong của ống mao dẫn.

Câu 10: Hiện tượng mao dẫn : 

A. Chỉ xảy ra khi ống mao dẫn đặt vuông góc với chậu chất lỏng 
B. Chỉ xảy ra khi chất lỏng không làm dính ướt ống mao dẫn 

C. Là hiện tượng mực chất lỏng dâng lên hay hạ xuống trong ống có tiết diện nhỏ so với chất lỏng bên ngoài ống 

D. Chỉ xảy ra khi ống mao dẫn là ống thẳng 

Bài 11: Một cộng rơm dài 10cm nổi trên mặt nước. người ta nhỏ dung dịch xà phòng xuống một bên mặt nước của cộng rơm và giả sử nước xà phòng chỉ lan ra ở một bên. Tính lực tác dụng vào cộng rơm. Biết hệ số căng mặt ngoài của nước và nước xà phòng lần lượt là 
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Bài 12: Cho nước vào một ống nhỏ giọt có đường kính miệng ống d = 0,4mm. hệ số căng bề mặt của nước là 
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. Lấy g = 9,8m/s2. Tính khối lượng giọt nước khi rơi khỏi ống.

Bài1 3: Nhúng một khung hình vuông có chiều dài mỗi cạnh là 10cm vào rượu rồi kéo lên. Tính lực tối thiểu kéo khung lên, nếu biết khối lượng của khung là 5g. cho hệ số căng bề mặt của rượu là 24.10-3N/m và g = 9,8m/s2.

Bài 14: Có 20cm3 nước đựng trong một ống nhỏ giọt có đường kính đầu mút là 0,8mm. Giả sử nước trong ống chảy ra ngoài thành từng giọt một. hãy tính xem trong ống có bao nhiêu giọt, cho biết 
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SỰ CHUYỂN THỂ CỦA CÁC CHẤT

I. Sự nóng chảy
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1. Thí nghiệm
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Mỗi chất rắn kết tinh (ứng với một cấu trúc tinh thể) có một nhiệt độ nóng chảy không đổi xác định ở mỗi áp suất cho trước.

+ Các chất rắn vô định hình (thuỷ tinh, nhựa dẻo, sáp nến,...) không có nhiệt độ nóng chấyc định.

2. Nhiệt nóng chảy
 Nhiệt lượng cung cấp cho chất rắn trong quá trình nóng chảy gọi là nhiệt nóng chảy.                    

Q = λ.m
- Q: nhiệt lượng cung cấp cho vật (J)

- m: khối lượng của vật (kg)

- λ: nhiệt nóng chảy riêng của chất dùng làm vật rắn (J/kg)

II. Sự bay hơi
1. Thí nghiệm và giải thích
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II. Sự bay hơi
2. Hơi khô và hơi bão hoà
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3. Ứng dụng (SGK)
III. Sự sôi
1. Thí nghiệm
2. Nhiệt hoá hơi
Q = L.m
- Q: Nhiệt lượng khối chất lỏng thu vào để toả hơi (J)

- m: Khối lượng của phần chất lỏng đã hoá hơi ở nhiệt độ sôi.

- L: Nhiệt hoá hơi riêng của chất lỏng (J/kg)

ĐỘ ẨM CỦA KHÔNG KHÍ

I. Độ ẩm tuyệt đối và độ ẩm cực đại :

 1. Độ ẩm tuyệt đối :

  Độ ẩm tuyệt đối a của không khí là đại lượng đo bằng khối lượng m của hơi nước có trong 1m3 không khí.

Đơn vị đo g/m3.

 2. Độ ẩm cực đại :

   Độ ẩm cực đại A là độ ẩm tuyệt đối của không khí chứa hơi nước bảo hoà, giá trị của nó tăng theo nhiệt độ. Đơn vị đo g/m3.

II. Độ ẩm tỉ đối :f của không khí  là đại lượng đo bằng tỉ số phần trăm giữa độ ẩm tuyệt đối a và độ ẩm cực đại A của không khí ở cùng nhiệt độ

Trong khí tượng học, độ ẩm tỉ đối f được tính gần đúng theo công thức:
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* Đo độ ẩm của không khí bằng ẩm kế: ẩm kế tóc, ẩm kế khô – ướt, ẩm kế điểm sương.

 

BÀI TẬP
1. Ghép nội dung ở cột bên trái với nội dung tương ứng ở cột bên phải để thành một câu có nội dung đúng.

	1. Đại lượng đo bằng khối lượng hơi nước tính ra gam chứa trong 1m3 không khí gọi là
	a/ Độ ẩm tỉ đối

	2. Độ ẩm tuyệt dối của không khí ở trạng thái bão hòa hơi nước gọi là
	b/ Ẩm kế

	3. Đơn vị đo của độ ẩm cực đại là
	c/ Xác định độ ẩm tỉ đối

	4. Đại lượng đo bằng tỉ số phần trăm giữa độ ẩm tuyệt đối a và độ ẩm cực đại A gọi là
	d/ g/m3

	5. f = [image: image16.wmf]A
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.100% là công thức
	đ/ Độ ẩm tuyệt đối

	6. Dụng cụ đo độ ẩm của không khí gọi là
	e/ Độ ẩm cực đại


2. Câu hỏi mức độ 2

1. Nếu nung nóng không khí thì:

A. Độ ẩm tuyệt đối và độ ẩm tương đối đều tăng.




B. Độ ẩm tuyệt đối không đổi, độ ẩm tương đối giảm.

C. Độ ẩm tuyệt đối không đổi, độ ẩm tương đối tăng.




D. Độ ẩm tuyệt đối tăng, độ ẩm tương đối không đổi.

2. Nếu làm lạnh không khí thì:

A. Độ ẩm tuyệt đối giảm, độ ẩm tương đối giảm.




B. Độ ẩm cực đại giảm, độ ẩm tương đối giảm.

C. Độ ẩm cực đại giảm, độ ẩm tương đối tăng.




D. Độ ẩm cực đại giảm, độ ẩm tuyệt đối giảm.

3. Không khí ở 250C có độ ẩm tương đối là 70% . khối lượng hơi nước có trong 1m3 không khí là:

A. 23g.


B. 7g


C. 17,5g.

D. 16,1g.

3. Câu hỏi mức độ 3

1. Tại sao khi trời nóng ở nơi có nhiều đầm lầy sẽ thấy khó chịu hơn nơi khô?

2. Tại sao khi trời lạnh có thể nhìn thấy hơi thở của mình?

3. Nước nặng hơn không khí. Tại sao trong cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất, không khí khô lại nặng hơn không khí ẩm?

4. Buổi sáng, nhiệt độ không khí là 230C và độ ẩm tỉ đối là 80%. Buổi trưa nhiệt đông không khí là 300C và độ ẩm tỉ đối là 60%. Hỏi vào buổi nào không khí chứa nhiều hơi nước hơn?

4. Câu hỏi mức độ 4

1. Nhiệt độ không khí buổi chiều là 150C, độ ẩm tỉ đối là 64%, độ ẩm cực đại là 12,8g/m3.Ban đêm khi nhiệt độ là 50C thì có bao nhiêu lượng hơi nước tạo thành sương trong 1m3 không khí ? Biết độ ẩm cực đại ở 50C là 6,8g/m3.

2.  Giả sử một vùng không khí có thể tích 1,4.1010m3chứa hơi nước bão hòa ở 200C. Hỏi có bao nhiêu lượng nước mưa rơi xuống qua quá trình tạo thành mây nếu nhiệt độ hạ thấp tới 100C.

3. Phòng có thể tích 50m3 không khí, trong phòng có độ ẩm tỉ đối là 60%. Nếu trong phòng có 150g nước bay hơi thì độ ẩm tỉ đối của không khí là bao nhiêu? Cho biết nhiệt độ trong phòng là 25oC và khối lượng riêng của hơi nước bão hòa là 23g/m3.
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